
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (CẤP TỈNH)

STT Mã số 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý

1 1.115169

Cấp phép hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp 
tại phân hiệu của 
trường trung cấp, 
trường trung học nghề

07 ngày làm việc

- Trực tuyến qua Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;
 - Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích 
đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh/cấp xã.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 
124/2025/QH15.
- Nghị định số 95/2026/NĐ-CP ngày 
31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Giáo dục nghề nghiệp.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ (CẤP TỈNH)

STT Mã số 
TTHC

Tên TTHC được 
thay thế

Tên TTHC 
thay thế 

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện Phí, 

lệ phí
Tên VB QPPL quy định

 nội dung thay thế

1 2.002889

Cho phép đổi tên 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung cấp tư 
thục trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

Đổi tên trường 
trung cấp, 
trường trung học 
nghề

03 ngày 
làm việc

Trực tuyến qua Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;

 - Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công 
ích đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 
tỉnh/cấp xã.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 
124/2025/QH15.
- Nghị định số 95/2026/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 
Chính phủ;
- Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ.
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2

STT Mã số 
TTHC

Tên TTHC được 
thay thế

Tên TTHC 
thay thế 

Thời hạn 
giải quyết Cách thức thực hiện Phí, 

lệ phí
Tên VB QPPL quy định

 nội dung thay thế

2 2.002887
Thành lập phân 
hiệu của trường 
trung cấp 

Thành lập phân 
hiệu của trường 
trung cấp, 
trường trung học 
nghề

05 ngày 
làm việc kể 

từ ngày 
tiếp nhận 

hồ sơ

Trực tuyến qua Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;

 - Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích 
đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp 
xã.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 
124/2025/QH15.
- Nghị định số 95/2026/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 
Chính phủ;
- Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ.

3 2.002888
Giải thể phân hiệu 
của trường trung 
cấp

Giải thể phân 
hiệu của trường 
trung cấp, 
trường trung học 
nghề

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày 
nhận được 

hồ sơ

Trực tuyến qua Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn;

 - Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích 
đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp 
xã.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 
124/2025/QH15.
- Nghị định số 95/2026/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 
Chính phủ;

- Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính 
phủ.

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được thay thế.
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